
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 73 8028 SSD độ III

1 2 56 2012 SSD độ IV

1 3 43 0010 UXTC /VMC Sinh thiết cơ TC,Thiếu máu

17 4 46 1001 NXTC 14tuần

17 5 76 7027 UBT (P) 10cm

17 6 55 2002 UBT (T) 9 cm/VMC 2 lần

18 7 71 8028 K NMTC gđI/ Gãy cánh tay trái

18 8 43 2002 UXTC 16 tuần

18 9 32 1001 NXTC 8cm

21 10 53 2012 UXTC 16 tuần

21 11 49 1001 UBT (T) 10 cm

21 12 51 2002 UXTC 14 tuần

21 13 44 3003 UXTC 14 tuần

14 48 3003 UXTC 14 tuần

19 15 0

16 16 0

16 17 0

1 1 75 1001 SSD độ III

1 2 30 1001 U hạ vị 20cm

1 3 49 3003 UXTC 16 tuần

1 4 46 4004 UXTC 14 tuần

17 5 74 3003 SSD độ III

17 6 60 5005 SSD độ III

17 7 47 4013 UXTC 12 tuần + UBT 6cm

17 8 38 1021 NXTC 14tuần

18 9 58 6016 UBT(T) 15cm THU NGUYỆT + PHƢƠNG.PNT + ĐÀO.SB

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + CHỈNH.SB

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + CHỈNH.SB

TÔ NGUYỆT + N.QUANG + MỸ HẠNH2

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + N.QUANG

M.LOAN + YẾN OANH + DIỆP.SB

M.LOAN + YẾN OANH + DIỆP.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + NHƢ QUỲNH.SB + SÂM.SB(S)

BS SẢN A + SINH.SB + SƢƠNG.SB (C)

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

D.MINH + TH.HOÀNG.BM + PHƢƠNG ANH.SB   

D.MINH + TH.HOÀNG.BM + PHƢƠNG ANH.SB        

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT

ANH THƢ 1 + TỐ NHƢ + BÌNH.SB

ANH THƢ 1 + TỐ NHƢ + BÌNH.SB  

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + HỒ HOA + TAM.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + TAM.TT

HỒ HOA + TAM.TT + AN.SB

XUÂN CẨM + NGỌC TRANG + TUYẾT MAI.TT

NPMAI + NGỌC TRANG + TUYẾT MAI.TT

NGỌC TRANG + TUYẾT MAI.TT + TRẦN ANH.SB

D.MINH + TH.HOÀNG.BM + PHƢƠNG ANH.SB

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Từ ngày 13/02/2012 đến ngày 19/02/2012 (Tuần 3)

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

TRẦN THỊ THOA

ĐÀO THỊ LOAN

BÙI THỊ BÍCH HÀ

LỮ THỊ ĐÀO

BN SẢN A

VÕ THỊ BÉ

LÊ THỊ TÚ ANH

NGÔ THỊ CÔNG

NGÔ THỊ DÊN

BÙI THỊ UY

TRẦN THỊ BẾ

PHƢƠNG THỊ MỸ TRANG

LÊ THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ THỦY

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BẢY

TRẦN THỊ HAI

NGUYỄN THỊ HẸN

TRƢƠNG THỊ NĂM

TRỊNH DƢƠNG MỸ HÒA

NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ NHANH

TRẦN THỊ LÊ

TRẦN THỊ HỒNG HUẾ

ĐỒNG THỊ HƢƠNG

128

185

219

310

300

364

189

154

111

SHC

97

110

2b

142

331

166

5b

147

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

127

168

194

169

PM

Ngày: 13/02/2012 

Ngày: 14/02/2012 

3b

150



18 10 47 2002 UXTC 14 tuần

18 11 28 0000 NXTC 14tuần

21 12 77 10007 UBT (P) 10cm

21 13 50 3063 UXTC 20 tuần

21 14 47 4014 UXTC 14 tuần

15 48 ĐT UXTC 14 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 70 4003 SSD độ III

1 2 59 5005 SSD độ III

1 3 44 2002 UXTC 18 tuần/VMC

17 4 66 100010 SSD độ III

17 5 36 1001 TD K Buồng trứng (P)

17 6 45 1021 UXTC 16 tuần

17 7 41 2002 UXTC 14 tuần

18 8 70 6003 UBT (P) 5cm

18 9 56 2012 UBT 2bên 10cm/VMC Thủng ruột

18 10 30 ĐT NXTC 15tuần

21 11 50 1011
UXTC 14 tuần

21 12 46 0000 UXTC 16 tuần

21 13 48 1001 UXTC 16 tuần

21 14 39 ĐT NXTC 20tuần

15 43 2032 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

16 16 0

16 17 0

1 1 70 3003 SSD độ III

1 2 41 2022 UXTC 10tuần + UBT 

1 3 43 3033 UBT (T) 9 cm

17 4 69 5005 SSD độ III

17 5 50 2012 UXTC 15 tuần XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + BÍCH TY

BS SẢN A + TRÂM.SB + TRINH.SB (S)

BS SẢN A + LỊCH.SB + TUẤN.SB(C)

LỢI + THI.YQG + PHÚC.NT

LỢI + THI.YQG + PHÚC.NT   

LỢI + THI.YQG + PHÚC.NT

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + BÍCH TY

B.HẢI + TÚ NGÂN + XUÂN HÀ.SB

TH.LANBM + HIỀN.NT + LỤA.NT

TH.LANBM + HIỀN.NT + LỤA.NT

V.HÒA + THANH THÚY + BIÊN.SB

V.HÒA + THANH THÚY + BIÊN.SB

DỰ BỊ

BÍCH 1 + L.THỦY.BM + ĐEM

BÍCH 1 + L.THỦY.BM + ĐEM

HƢƠNG THU + H. PHƢƠNG + GIANG.SB

HƢƠNG THU + H. PHƢƠNG + GIANG.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + XUÂN HÀ.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + XUÂN HÀ.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + THẮNG.SB + VÂN THẢO.SB(S)

BS SẢN A + PHƢƠNG THẢO.SB + THU.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + LÊ DIỆP

DUYÊN + Q.KHOA + LÊ DIỆP

Q.KHOA + LÊ DIỆP + MỸ DUNG.SB

THU NGUYỆT + PHƢƠNG.PNT + ĐÀO.SB

THU NGUYỆT + PHƢƠNG.PNT + ĐÀO.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + DÕNG.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + DÕNG.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + DÕNG.SB

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ  

Mổ TS, TTTXT

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT  

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ  

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN

NGUYỄN THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ KIM

TRẦN THỊ LÉN

ĐỖ THỊ ÁNH HOA

NGUYỄN THANH THÚY

PHẠM THỊ KIM

BN SẢN A

BN SẢN A

NÔNG THỊ LIÊN

VÕ THỊ LIỄU

HÀ THỊ HỰU

LÊ THỊ THIẾP

ĐẶNG THỊ MỘNG TUYỀN

NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN

TRƢƠNG THỊ QUỐC LOAN

ĐỖ THỊ CÚC

LÊ THỊ KIM HOA

HỒ THỊ THUẬN

VÕ THỊ BIẾT

BÙI THỊ NGA

BÙI KIM HOA

NGUYỄN THỊ THUÊ

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

VƢƠNG THỊ HỒNG

TRẦN THỊ HỒNG THỦY

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NHÀN

PHẠM THỊ THẢO

11295

584

181

240

267

282

676

136

328

260

256

10561

270

230

143

139

308

141

464

658

301

325

180

649

184

171

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 15/02/2012 

Ngày: 16/02/2012 



17 6 44 0000 NXTC 15tuần

18 7 52 0000 UXTC 18 tuần

18 8 53 5005 UXTC 14 tuần

18 9 48 2002 UXTC 14 tuần

21 10 55 0000 UXTC 16 tuần

21 11 49 2012 UXTC 20 tuần

12 53 4004 UXTC 14 tuần

16 13 0

16 14 0

1 1 64 5004 SSD độ III + UBT (P)

1 2 43 1011 LNMCơ TC + LNMTCBT (P) 7cm

1 3 43 3003 UXTC 14 tuần

1 4 33 2012 NXTC 16 tuần

17 5 65 7007 SSD độ III

17 6 62 8008 SSD độ III

17 7 35 2012 NXTC 14tuần/VMC 2 lần

18 8 37 2002 UBT(P) 15cm

18 9 37 0000 NXTC 16 tuần

18 10 36 2002 UBT(T) 13cm/VMC 2 lần

21 11 49 4024 UXTC 14 tuần

21 12 47 2002 UXTC 16 tuần

21 13 47 5005 UXTC 16 tuần

21 14 40 2012 UXTC 14 tuần

16 15 0

16 16 0

BS SẢN A + VĂN.SB + VIỆT.SB(S)

BS SẢN A + VƢƠNG.SB + XUÂN.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + HƢƠNG.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + HƢƠNG.SB

TR.HẠNH + A.THƢ4 + NHẬT LỆ.SB

TR.HẠNH + A.THƢ4 + NHẬT LỆ.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + THỊ LỆ.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + THỊ LỆ.SB

T.HÒA + LAN HƢƠNG + LỆ HẰNG.SB

T.HÒA + LAN HƢƠNG + LỆ HẰNG.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

NGỌC TRANG + TAM.TT + LINH.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + HƢƠNG.SB

Q.TUẤN + G.ĐỨC + THANH HẰNG.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + TUYẾT.SB + BẢO VÂN.SB(S)

BS SẢN A + PHI VÂN.SB + THỦY VÂN.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + H.HOA.BM

NG.LAN.BM + H.HOA.BM + ĐẠT.SB

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + BÍCH TY

D.MINH + PHẠM HẢI + KIM HÀ.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + KIM HÀ.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + KIM HÀ.SB

Q.TUẤN + G.ĐỨC + THANH HẰNG.SB

Mổ lấy thai

Ngày 9 tháng 2 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ LẸ

TRẦN NGỌC VÂN

NGUYỄN THỊ TRÚC MAI

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ LỘC

NGUYỄN THỊ LEN

HUỲNH THỊ ĐƢỢC

SƠN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ HƢỞNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

ĐẶNG ÁI THÚY

ĐOÀN THỊ SƢƠNG

LÊ THỊ HỒNG

TRẦN THỊ ĐỊNH

ĐẶNG THỊ VẸN

LÊ THỊ LAN PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ BÁ THỤC

PHAN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ MÀU

BN SẢN A

MAI THỊ LỆ NGA

TRẦN THỊ KIM QUYÊN

275

285

247

236

11313

506

269

393

287

178

291

265

11296

290

182

11399

179

283B

11332

241

553

Thứ: SÁU 

Ngày: 17/02/2012 


